
Phụ lục
Nội dung, mức chi và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND ngày 03 tháng 6  năm 2026 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Đồng

STT Nội dung chi Đơn vị tính
Mức chi

Ghi chú
HĐND tỉnh HĐND cấp xã

A B C 1 2 3

I Kỳ họp HĐND; hội nghị, phiên họp của Thường trực
HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND

1 Kỳ họp HĐND

1.1 Chi họp

a Chủ tọa, thư ký, đại biểu HĐND, thành phần tham dự
theo giấy mời Người/buổi 150.000 100.000

b Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng
vũ trang phục vụ kỳ họp Người/buổi 100.000 70.000

1.2

Chi tiền ăn cho đại biểu HĐND, khách mời dự kỳ họp và
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng
vũ trang phục vụ kỳ họp (Đối với bữa ăn tổng kết kỳ
họp thường lệ, mức chi bằng tiền ăn của 01 ngày)

Người/ngày 400.000 400.000

1.3

Chi tiền ngủ cho đại biểu, công chức, người lao động ở
xa (đối với kỳ họp HĐND tỉnh, các đại biểu không có
nhu cầu ngủ do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
bố trí thì không được thanh toán bằng tiền).

Người/ngày

Thực hiện theo Nghị quyết số
67/2025/NQ-HĐND ngày

26/9/2025 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Lai Châu quy định

mức chi công tác phí, mức chi
hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai

Châu

1.4 Thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tại kỳ họp

a Báo cáo kết quả họp Tổ đại biểu Báo cáo 500.000 350.000

b Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại phiên thảo
luận tổ Báo cáo 1.500.000 1.000.000

1.5 Soạn thảo các văn bản trình kỳ họp HĐND

a Xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết (không phải văn
bản QPPL) Văn bản 500.000 350.000

b Thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện nghị quyết trước khi
trình Chủ tịch HĐND ký chứng thực Nghị quyết 500.000 350.000

1.6 Viết bài tham luận hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt
động của HĐND các cấp Bài/hội nghị 1.000.000 700.000

2 Chi họp hội nghị, phiên họp của Thường trực HĐND,
Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND

a Chủ trì, đại biểu HĐND, thành phần mời dự họp theo
giấy mời Người/buổi 150.000 100.000

b Nhân viên phục vụ, phóng viên Người/buổi 100.000 70.000

c Chi tiền ăn cho thành phần mời dự họp theo giấy mời,
nhân viên phục vụ, phóng viên dự hội nghị, phiên họp Người/ngày 400.000
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II Hoạt động thẩm tra văn bản trình kỳ họp, trình
Thường trực HĐND

1 Chủ trì, đại biểu HĐND, thành phần mời dự họp theo
giấy mời; nhân viên phục vụ, phóng viên Người/buổi 150.000 100.000

2 Báo cáo thẩm tra Báo cáo 1.000.000 700.000

3 Chi tiền ăn cho thành phần mời dự họp theo giấy mời,
nhân viên phục vụ, phóng viên dự phiên họp Người/ngày 400.000

III Hoạt động giám sát, khảo sát

1 Chi thành viên đoàn giám sát, khảo sát

a Trưởng đoàn, Chủ trì Người/buổi 200.000 150.000

b Thành phần tham gia đoàn giám sát, khảo sát Người/buổi 150.000 100.000

c Nhân viên phục vụ, lái xe, phóng viên Người/buổi 100.000 70.000

2 Soạn thảo báo cáo kết quả giám sát Báo cáo 1.500.000 1.000.000

3 Soạn thảo báo cáo kết quả khảo sát Báo cáo Mức chi bằng 50% mức chi
của báo cáo giám sát

4
Chi hỗ trợ xây dựng văn bản phục vụ hoạt động chất vấn,
thảo luận tại hội trường tại Kỳ họp HĐND; giải trình,
chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND

Văn bản 500.000 300.000

IV

Hoạt động tiếp xúc cử tri (Tiền hỗ trợ các điểm tiếp xúc
cử tri cấp nào thực hiện ở cấp đó; trường hợp có sự phối
hợp nhiều cấp tại một điểm tiếp xúc cử tri thì hỗ trợ mức
của HĐND cấp cao nhất)

1 Điểm tiếp xúc cử tri Điểm 4.000.000 2.000.000

2 Chi cho hoạt động tiếp xúc cử tri

a Đại biểu HĐND Đồng/người/buổi 150.000 100.000

b Công chức, nhân viên trực tiếp phục vụ, phóng viên,  lái
xe Đồng/người/buổi 100.000 70.000

3 Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri

a Các báo cáo của Tổ đại biểu HĐND Báo cáo 300.000 200.000

b Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri Báo cáo 700.000 500.000

V May trang phục (01 lần/nhiệm kỳ và mỗi đối tượng chỉ
được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất)

1 Đại biểu HĐND Bộ 5.000.000 4.000.000

2 Công chức, người lao động cơ quan Văn phòng trực tiếp
phục vụ hoạt động của HĐND Bộ 3.000.000 2.000.000

VI
Trang cấp đầu nhiệm kỳ cho đại biểu HĐND (cặp
đựng tài liệu, biển hiệu, huy hiệu đại biểu HĐND, tài
liệu, sổ ghi chép)

Đại biểu 3.000.000 1.000.000

STT Nội dung chi Đơn vị tính
Mức chi

Ghi chú
HĐND tỉnh HĐND cấp xã
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VII Chi mua báo Đại biểu nhân dân

Hằng tháng Số báo/ngày
Mỗi đại biểu

được cấp 01 số
báo

Mỗi xã được
cấp 03 số báo

Do Văn
phòng
Đoàn

ĐBQH và
HĐND tỉnh

cấp

VIII Thăm hỏi đại biểu và thân nhân của đại biểu HĐND

1 Đại biểu HĐND

a Ốm phải điều trị nội trú tại bệnh viện (tối đa không quá
02 lần/năm) Lần 1.000.000 700.000

b Mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn Lần 5.000.000 3.000.000

c Từ trần Người 2.000.000 1.500.000

2
Thân nhân của đại biểu HĐND từ trần (bao gồm tiền
viếng và lễ viếng): Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ
(chồng), con

Người 2.000.000 1.000.000

IX Hỗ trợ thông tin, chuyển đổi số

1 Máy tính cho đại biểu HĐND, thư ký kỳ họp Người/nhiệm kỳ 25.000.000

2 Khai thác tài liệu điện tử cho đại biểu HĐND, công chức
Văn phòng phục vụ trực tiếp hoạt động của HĐND Người/tháng 200.000 100.000

X Tặng quà, thăm hỏi của Thường trực HĐND

1 Chủ tịch, Phó Chủ tịch tặng quà, thăm hỏi đối với tập thể Đồng/lần 5.000.000

2 Chủ tịch, Phó Chủ tịch tặng quà, thăm hỏi đối với cá
nhân Đồng/lần 2.000.000

3 Ủy viên Thường trực của HĐND tặng quà, thăm hỏi đối
với tập thể Đồng/lần 2.000.000

4 Ủy viên Thường trực của HĐND tặng quà, thăm hỏi đối
với cá nhân Đồng/lần 1.000.000

XI Chi sơ kết, tổng kết

1 Chi tặng quà lưu niệm cho đại biểu HĐND khi kết thúc
nhiệm kỳ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Người 3.000.000

2 Chi tặng quà lưu niệm cho công chức, người lao động
thuộc Văn phòng Người 2.000.000

STT Nội dung chi Đơn vị tính
Mức chi

Ghi chú
HĐND tỉnh HĐND cấp xã
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